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THÔNG BÁO 

Về việc trang bị sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 dành cho học sinh 

Trường THPT Bình An năm học 2025- 2026  

 

Căn cứ vào quyết định số 1229/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 26/5/2022 

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông từ năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ vào quyết định số 1029/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 27/4/2023 

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông từ năm học 2023- 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ vào công văn số 1074/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20/5/2024 của Sở Giáo 

Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng danh mục SGK lớp 5,lớp 

9 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025 . 

Căn cứ vào Phân lớp và xây dựng tổ hợp môn đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12 năm 

học 2025-2026 của trường THPT Bình An; 

Trường THPT Bình An thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý 

CMHS và học sinh về sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 cần trang bị để học lớp 10, 11, 12 

tại trường THPT Bình An trong năm học 2025-2026 như sau: 

I. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

1. Loại sách bắt buộc (dành cho tất cả học sinh lớp 10) 

Tất cả học sinh lớp 10 cần trang bị sách của các môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp, Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương và Lịch sử. Cụ thể của các nhà xuất 

bản như sau: 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Toán 10 

(tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng 

Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu 

Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Ngữ văn 10 

(tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 10 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

NXB 

GDVN 



2 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

4 

(chỉ 

mua 

1 

cuốn 

theo 

đăng 

ký 

môn 

thể 

thao) 

Giáo dục thể chất 10: 

Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Ngô Việt Hoàng (Chủ biên), Nguyễn 

Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn 

Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 10: 

Bóng đá 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 

Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 10: 

Bóng chuyền 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị 

Lê Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 10: 

Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị 

Lê Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà 

Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 10 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn 

Chí Kiên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu 

Hà, Trần Thị Mai, Trần Thuận, Trần 

Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị 

Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy  

Giáo dục 

Việt Nam 

* Riêng tài liệu nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương nhà trường sẽ đăng 

ký với Sở GDĐT mua và khi vào năm học có thông báo sau. 

2. Loại sách theo lựa chọn môn tổ hợp 

Tùy theo đăng ký phương án môn lựa chọn học sinh đăng ký mà cần trang bị các 

loại sách tương ứng với 5 phương án như sau: 

2.1. Dành cho học sinh chọn phương án 1 (nhóm: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Tin 

học), chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 
Đại học Sư 

phạm 



3 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

3 
Tin học 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí 

Ngọc, Lê Kim Thư 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà 
Đại học Sư 

phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

2.2. Dành cho học sinh chọn phương án 2 (nhóm: Vật lý, Hoá học, GDKT&PL, 

Công nghệ), chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 
Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 

Đại học Sư 

phạm 

3 Giáo dục KT&PL 10 

(Kết nối tri thức) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng trọt 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, 

Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, 

Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc 

Tấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà 

Đại học Sư 

phạm 



4 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

2.3. Dành cho học sinh chọn phương án 3 (nhóm: Sinh, Địa lý, GDKT&PL, 

Công nghệ), Chuyên đề: Toán, Văn, Địa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

 

1 
Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

2 
Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Giáo dục KT&PL 10 

(Kết nối TT&CS) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng trọt 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, 

Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, 

Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc 

Tấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Chuyên đề học tập 

Văn 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tranh Thanh 
Đại học Sư 

phạm 

2.4. Dành cho học sinh chọn phương án 4 (nhóm: Hóa, Địa lý, Sinh, Công 

nghệ). Chuyên đề: Toán, Văn, Sử. 



5 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 
Hóa học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 

Đại học Sư 

phạm 

 

2 

 

Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

3 

Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn 
Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng trọt 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, 

Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, 

Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc 

Tấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Chuyên đề học tập 

Văn 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, 

Trần Thị Mai, Trần Thuận, Trần Nam 

Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị 

Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy 

Giáo dục 

Việt Nam 

2.5. Dành cho học sinh chọn phương án 5 (nhóm: Vật lý, Địa lý, GD kinh tế & 

pháp luật, Tin học). Chuyên đề: Văn, Sử, Địa. 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 
Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 



6 

 

2 

 

 

Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Giáo dục KT&PL 10 

(Kết nối tri thức) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 
Tin học 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê 

Chí Ngọc, Lê Kim Thư 
Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Chuyên đề học tập 

Văn 10 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, 

Trần Thị Mai, Trần Thuận, Trần Nam 

Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị 

Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tranh Thanh 
Đại học Sư 

phạm 

 

II. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

1. Loại sách bắt buộc (dành cho tất cả học sinh lớp 11) 

Tất cả học sinh lớp 11 cần trang bị sách của các môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp, Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương và Lịch sử. Cụ thể của các nhà xuất 

bản như sau: 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Toán 11 

(tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng 

Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu 

Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

 

2 

Ngữ văn 11 

(tập 1) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 

Thu Hiền, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đinh Phan cẩm 

Vân, Phan Thu Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 11 

(tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Trân Lê Hoa Tranh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 11 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

NXB 

GDVN 

4 

(chỉ 

mua 

1 

cuốn 

theo 

đăng 

ký 

môn 

thể 

thao) 

Giáo dục thể chất 11: 

Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, 

Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 11: 

Bóng đá 

(Kết nối TT&CS)) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị 

Lê Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 11: 

Bóng chuyền 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị 

Lê Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất 11: 

Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị 

Lê Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà 

Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Đá cầu 11 (Cánh Diều) Đinh Quang Ngọc 
NXB 

ĐHSP 

5 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 11 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Cẩm Tú 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 11 

(Kết nối tri thức và cuộc 

sống) 

Nghiêm Viết Hải 

NXB 

GIÁO 

DỤC VN 

 

7 
Lịch sử 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Tổng chủ biênTrần Thị 

Mai, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

NXB 

GDVN 

* Riêng tài liệu nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương nhà trường sẽ đăng 

ký với Sở GDĐT mua và khi vào năm học có thông báo sau. 

2. Loại sách theo lựa chọn môn tổ hợp 
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Tùy theo đăng ký phương án môn lựa chọn học sinh đăng ký mà cần trang bị các 

loại sách tương ứng với 5 phương án như sau: 

2.1. Dành cho học sinh chọn phương án 1 (nhóm: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Tin 

học), chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

 

2.2. Dành cho học sinh chọn phương án 2 (nhóm: Vật lý, Hoá học, Sinh, Công nghệ), 

chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 
Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hóa học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 

Đại học Sư 

phạm 

TT Tên Sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hóa học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 
Đại học Sư 

phạm 

3 

Tin học 11- Định 

hướng tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Nguyễn Thị Huyền, Lê Chí Ngọc, Lê Kim 

Thư, Đặng Bích Việt 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà 
Đại học Sư 

phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 
Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Công nghệ 11: 

Công nghệ chăn nuôi 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, 

Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị 

Bình Nguyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Chuyên đề học tập 

Hóa học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

2.3. Dành cho học sinh chọn phương án 3 (nhóm: Địa lý, Hóa, Tin, Công nghệ), 

Chuyên đề: Toán, Văn, Địa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

 

1 
Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

2 
Hóa học 11 

(Cánh diều) 
Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ 

Đại học Sư 

phạm 

3 Tin học 11- Định 

hướng tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Nguyễn Thị Huyền, Lê Chí Ngọc, Lê Kim 

Thư, Đặng Bích Việt 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

 

Công nghệ 11: 

Công nghệ chăn nuôi 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, 

Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị 

Bình Nguyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học tập 

Toán 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 
Chuyên đề học tập 

Văn 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tranh Thanh 
Đại học Sư 

phạm 

2.4. Dành cho học sinh chọn phương án 4 (nhóm: GDLT&PL, Địa lý, Sinh, 

Công nghệ). Chuyên đề: Địa, Văn, Sử. 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 

Giáo dục KT&PL 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên), Đỗ 

Công Nam, Phạm Mạnh thắng(đồng chủ 

biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc 

Hoa Đăng,Trần Nguyễn Quang 

Hạ,Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ Thị 

Nguyệt,Vũ Thị Bích Thủy,Nguyễn Tất 

Thành, Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yên 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

2 

 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Công nghệ 11: 

Công nghệ chăn nuôi 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, 

Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị 

Bình Nguyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tranh Thanh 
Đại học Sư 

phạm 

 

6 
Chuyên đề học tập 

Văn 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng ( Chủ biên) Trần Thị Mai, 

Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Thanh Vân, 
NXBGDV

N 

2.5. Dành cho học sinh chọn phương án 5 (nhóm: Vật lý, Địa lý, GD kinh tế & 

pháp luật, Tin học). Chuyên đề: Văn, Sử, Địa. 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất 

bản 

1 
Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 

 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn 

Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học Sư 

phạm 

 

 

3 Giáo dục KT&PL 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên), Đỗ 

Công Nam, Phạm Mạnh thắng(đồng chủ 

biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc 

Hoa Đăng,Trần Nguyễn Quang 

Hạ,Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ Thị 

Nguyệt,Vũ Thị Bích Thủy,Nguyễn Tất 

Thành, Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yên 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

 

Tin học 11- Định 

hướng tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Nguyễn Thị Huyền, Lê Chí Ngọc, Lê Kim 

Thư, Đặng Bích Việt 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

5 
Chuyên đề học tập 

Văn 11 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng 

(đồng Chủ biên), lê Thị Ngọc Anh, Trần 

Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh 

Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 11 

(Chân trời sáng tạo) 

 

Hà Minh Hồng ( Chủ biên) Trần Thị Mai, 

Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Thanh Vân, 
NXBGDV

N 

 

7 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tranh Thanh 
Đại học Sư 

phạm 
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III. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

1. Loại sách bắt buộc (dành cho tất cả học sinh lớp 12) 

Tất cả học sinh lớp 12 cần trang bị sách của các môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp, Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương và Lịch sử. Cụ thể của các nhà xuất 

bản như sau: 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

 

Ngữ văn 12 (tập 1) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 

Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, 

Phạm Ngọc Lan,Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy, Đinh Phan Cẩm Vân, 

Phan Thu Vân. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 12 (tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 

Lê Duy,Đoàn Lê Giang, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy,Phan Thu Vân. 

2 

 

Toán 12 (tập 1) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Trần Đức Huyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ 

Như Thư Hương, Ngô Hoàng 

Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12 (tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Trần Đức Huyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ 

Như Thư Hương, Ngô Hoàng 

Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy 

3 

Giáo dục thể chất 12: 

Bóng chuyền 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lê Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 12: 

Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 

Phúc, Lê Việt Đức 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 12: 

Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ 

biên),Hồ Đắc Sơn (Chủ biên),Lê 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trường Sơn Chấn Hải,Trần Ngọc 

Minh,Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể chất 12: 

Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên),Phạm Thị Lệ Hằng,Nguyễn 

Đỗ Minh Sơn,Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 12 

Đá cầu  (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên),Đinh Thị 

Mai Anh,Mai Thị Bích 

Ngọc,Mạc Xuân Tùng 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Xuất bản –

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

4 
Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên),Trần 

Thị Mai, Nguyễn Thanh Tiến, 

Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị 

Thanh Vân, Nguyễn Tiến Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), 

Lê Văn Cầu, Đỗ Tố Thị Oanh, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần, Trần Thị 

Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 

Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 12 

(Kết nối tri thức và cuộc 

sống) 

Nghiêm Viết Hải(Tổng Chủ 

biên),Đoàn Chí KIÊN(Chủ 

biên),Hoàng Quốc Huy,Mai Đức 

Kiên,Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 
Tiếng Anh 12 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 

,Vũ Hải Hà (Chủ biên),Chu 

Quang Bình,HoàngThị Hồng 

Hải,Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

* Riêng tài liệu nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương nhà trường sẽ đăng 

ký với Sở GDĐT mua và khi vào năm học có thông báo sau. 

2. Loại sách theo lựa chọn môn tổ hợp 

Tùy theo đăng ký phương án môn lựa chọn học sinh đăng ký mà cần trang bị các 

loại sách tương ứng với 5 phương án như sau: 

2.1. Dành cho học sinh chọn phương án 1 (nhóm: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Tin 

học), chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Vật lí 12 

(Kết nốitri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Đặng 

Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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2.2. Dành cho học sinh chọn phương án 2 (nhóm: Vật lý, Hoá học, GDKT&PL, Công 

nghệ), chuyên đề: Toán- Lí- Hóa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 

Thịnh 

2 
Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), 

Dương Bá Vũ(Chủ biên), Nguyễn Tiến 

Công, Nguyễn Ngọc Hà 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Xuất bản –

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

3 

Tin học 12- Định 

hướng tin học ứng 

dụng 

(Chân trời sáng tạo) 

Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên), 

Đinh Thị Thu Hương, Ngô Quốc Việt 

(đồng Chủ biên), Trần Quang Vĩnh 

Chánh, Lục Văn Hào, Võ Ngọc Hà 

Sơn, Võ Thạch Chí Trường, Phạm Văn 

Tù, Nguyễn Đặng Thế Vinh  

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

4 

 

Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 

Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 

Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 

Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Xuất bản –

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

5 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn,Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 

Vĩnh 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc 

Trung 

 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Xuất bản –

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần 

Đức Huyên , Nguyễn Thành An (đồng 

Chủ biên), Ngô Hoàng Long 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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1 
Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Đặng Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn 

Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà 

Công ty Cổ phần đầu tư Xuất 

bản –Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị liên 

kết :Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

3 
Giáo dục KT&PL 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng 

(đồng chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

4 

 

Công nghệ 12: 

Lâm nghiệp- Thủy sản 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 

Trường, Trần Ánh Tuyết 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

5 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Thanh Hải (Chủ biên), 

Nguyễn,Chính Cương,Tưởng Duy 

Hải, Phạm Văn Vĩnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

6 
Chuyên đề học tập 

Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ 

Quốc Trung 

 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Xuất bản –Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

An (đồng Chủ biên), Ngô Hoàng 

Long 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

 

2.3. Dành cho học sinh chọn phương án 3 (nhóm: Địa lý, GD kinh tế & pháp 

luật, Sinh học, Công nghệ), Chuyên đề: Toán, Văn, Địa 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

 

1 Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ 

Dung 

Đại học Sư phạm 
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2 

Giáo dục KT&PL 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng 

(đồng chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

3 

Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tổng Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng 

Nga, Trần Thanh Sơn 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

4 

 

Công nghệ 12: 

Lâm nghiệp- Thủy sản 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 

Trường, Trần Ánh Tuyết 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

5 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên ,Nguyễn Thành 

An (đồng Chủ biên),Ngô Hoàng 

Long 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Chuyên đề học tập 

Văn 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Trần Lê Duy,Đoàn Lê Giang, 

Phạm Ngọc Lan 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Xuất bản –Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

2.4. Dành cho học sinh chọn phương án 4 (nhóm: Hóa học, Địa lý, Sinh học, 

Công nghệ). Chuyên đề: Toán, Văn, Sử. 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Hóa học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thanh Huế (Tổng chủ biên), 

Dương Bá Vũ(Chủ biên), Nguyễn 

Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Xuất bản –Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

 

2 

 

Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Xuất bản –Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
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Nguyễn Thị Tranh Thanh, Lê Mỹ 

Dung 

3 

Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tổng Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng 

Nga, Trần Thanh Sơn 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

4 

 

Công nghệ 12: 

Lâm nghiệp- Thủy sản 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 

Trường, Trần Ánh Tuyết 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

5 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên ,Nguyễn Thành 

An (đồng Chủ biên),Ngô Hoàng 

Long 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Chuyên đề học tập 

Văn 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 

Phạm Ngọc Lan 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

 

7 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng ( Chủ biên) ,Trần 

Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị 

Thanh Vân, 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

2.5. Dành cho học sinh chọn phương án 5 (nhóm: Vật lý, Địa lý, GD kinh tế & 

pháp luật, Tin học). Chuyên đề: Văn, Sử, Toán 

TT Tên Sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Đặng Ngọc Chất,Phạm Kim 

Chung,Đặng Thanh Hải,Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

 

2 

 

Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Quyết Chiến,Phan Đức 

Sơn, Lê Mỹ Dung,Vũ Đình 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Xuất bản –Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết :Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm) 
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Hòa,Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thi 

Hải Yến 

 

 

3 Giáo dục KT&PL 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng 

(đồng chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 

Đăng,Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ 

Thị Nguyệt,Nguyễn Tất Thành, 

Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yên 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

4 

 
Tin học 12- Định 

hướng tin học ứng dụng 

(Chân trời sáng tạo) 

Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ 

biên), Đinh Thị Thu Hương, Ngô 

Quốc Việt (đồng Chủ biên), Trần 

Quang Vĩnh Chánh, Lục Văn Hào, 

Võ Ngọc Hà Sơn, Võ Thạch Chí 

Trường, Phạm Văn Tù, Nguyễn 

Đặng Thế Vinh  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

 

 

5 
Chuyên đề học tập 

Văn 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Trần Lê Duy,Đoàn Lê Giang, 

Phạm Ngọc Lan 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

 

6 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng ( Chủ biên) ,Trần 

Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị 

Thanh Vân, 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời Sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên ,Nguyễn Thành 

An (đồng Chủ biên),Ngô Hoàng 

Long 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3. Hướng dẫn địa điểm mua sách 

- Phụ huynh và học sinh có thể tự trang bị sách giáo khoa hoặc đăng ký cho nhà 

trường tại văn phòng. 

- Nhà trường khuyến khích phụ huynh và học sinh chủ động tự mua sách giáo khoa 

đúng với hướng dẫn tại thông báo này, sách có bán tại các nhà sách trên địa bàn thành 

phố Dĩ An hoặc các nhà sách trong tỉnh Bình Dương, gợi ý một số địa chỉ: 
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Trên đây là Hướng dẫn về việc trang bị Sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 dành cho 

học sinh lớp 10, 11, 12 của Trường THPT Bình An năm học 2025-2026. Yêu cầu mỗi 

học sinh phải có bộ sách giáo khoa cần thiết theo phương án lựa chọn tổ hợp môn cho 

việc học tập trong năm học mới. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gởi (thực hiện); 

- Phòng GDTrHTX sở GDĐT (báo cáo); 

- Phòng GDĐT TP Dĩ An (phối hợp); 

- Website trường: thptbinhan.edu.vn 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thanh Phượng 
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